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1. DANH MỤC THIẾT BỊ NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Xuất xứ
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành công nghệ tự động hóa IoT, gồm:
	01
	Đức
	20.000.000.000

	1.1
	Bộ thực hành MPS TS I4.0 đào tạo tích hợp
	01
	Đức
	3.000.000.000

	1.2
	Hệ thống MPS® 205 Advance I4.0 - Các nguyên lý cơ bản và nâng cao của công nghệ mới và cách mạng công nghiệp lần thứ 4
	01
	Đức
	6.600.000.000

	1.3
	Thiết bị Tự động và số hóa Iot Công nghiệp
	01
	Đức
	6.400.000.000

	1.4
	Bàn thực hành, phụ kiện thí nghiệm và máy vi tính
	01
	Đức
	4.000.000.000

	2
	Phòng thực hành Mạng truyền thông công nghiệp
	02
	Đức
	30.000.000.000

	2.1
	Bộ thiết bị thực hành mạng AS-i
	02
	Đức
	2.400.000.000

	2.2
	Bộ thiết bị thực hành mạng Industrial Ethernet
	02
	Đức
	3.000.000.000

	2.3
	Bộ thiết bị thực hành mạng Industrial IoT Gateways
	02
	Đức
	1.800.000.000

	2.4
	Bộ thiết bị thực hành mạng IO Link
	02
	Đức
	2.850.000.000

	2.5
	Bộ thiết bị thực hành mạng Profibus
	02
	Đức
	3.200.000.000

	2.6
	Bộ thiết bị thực hành mạng Profinet
	02
	Đức
	3.600.000.000

	2.7
	Bộ thiết bị thực hành mạng OPC UA
	02
	Đức
	2.600.000.000

	2.8
	Bộ thiết bị thực hành Wireless IoT
	02
	Đức
	3.200.000.000

	2.9
	Bộ thiết bị Industrial IoT Sensing
	02
	Đức
	1.650.000.000

	2.10
	Bộ thiết bị thực hành Giải pháp Industrial IoT và BigData 
	02
	Đức
	1.700.000.000

	2.11
	Bàn thực hành, phụ kiện thí nghiệm và máy vi tính
	02
	Đức
	4.000.000.000

	3
	Phòng thực hành khí nén –thủy lực
	02
	Châu âu
	10.000.000.000

	3.1
	Thiết bị thực hành khí nén
	02
	Châu âu
	3.400.000.000

	3.2
	Thiết bị thực hành thủy lực
	02
	Châu âu
	4.600.000.000

	3.3
	Bàn thực hành và phụ kiện thí nghiệm, máy vi tính
	02
	Châu âu
	2.000.000.000

	4
	Phòng thực hành Hệ thống điện
	01
	Châu âu
	10.000.000.000

	4.1
	Hệ thống thực hành trạm phát điện, hòa đồng bộ máy phát điện
	01
	Châu âu
	2.500.000.000

	4.2
	Hệ thống thực hành trạm truyền tải, trạm phân phối và bảo vệ đường dây
	01
	Châu âu
	2.500.000.000

	4.3
	Hệ thống thực hành Trạm tiêu thụ, Quản lý năng lượng
	01
	Châu âu
	2.000.000.000

	4.4
	Hệ thực hành lưới điện Micro - Điều khiển các mạng điện độc lập
	01
	Châu âu
	3.000.000.000

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	70.000.000.000



2. DANH MỤC PHÒNG THỰC HÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	Phòng thực hành máy vi tính  (1 phòng/ 50 máy)
	10
	1.425.000.000
	14.250.000.000

	2
	Phòng Thiết kế đồ họa
	02
	2.757.000.000
	5.150.000.000

	3
	Phòng mạng cơ bản
	02
	6.400.000.000
	12.800.000.000

	4
	Phòng mạng chuyên sâu theo chuẩn cisco
	02
	20.000.000.000
	40.000.000.000

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	72.200.000.000






